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TÓM TẮT 

Bài viết này tập trung vào việc đánh giá hiện trạng khai thác cá bông lau giống ở vùng cửa sông Tiền và sông Hậu. 

Số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 75 hộ khai thác cá bông lau giống bằng nghề lưới đáy và lưới te từ 

tháng 12/2024 đến tháng 4/2025. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngư dân khai thác cá giống tập trung khoảng 4 tháng 

trong năm, từ tháng 9 đến tháng 12 dương lịch. Nghề lưới đáy khai thác khoảng 5.200 con/lưới/năm ở cửa sông Hậu 

và 8.700 con/lưới/năm ở cửa sông Tiền, trong khi nghề lưới te lần lượt là 27.800 con/tàu/năm và 27.500 con/tàu/năm. 

Nghề lưới te ở cửa sông Hậu có hiệu quả kinh tế cao hơn so với cửa sông Tiền, với tỷ suất lợi nhuận lần lượt là 0,54 

lần và 0,17 lần. Đa số ngư dân đánh giá sản lượng cá bông lau giống bị suy giảm và số lượng hộ tham gia khai thác 

cũng biến động đáng kể theo khu vực khai thác. Một số giải pháp để quản lý và bảo vệ nguồn cá bông lau giống như 

tiếp tục nâng cao nhận thức của ngư dân về việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thúc đẩy và hỗ trợ điều kiện sinh kế cho 

ngư dân vùng cửa sông và tăng cường nghiên cứu và phát triển sản xuất giống cá bông lau. 

Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, Pangasius krempfi, thành phố Cần Thơ, Vinh Long.  

Current Status of Exploitation of Pangasius krempfi Fingerlings  
in the Estuaries of Tien and Hau Rivers 

ABSTRACT 

The study aimed to evaluate the current status of exploitation of Pangasius krempfi fingerlings in the estuaries of 

the Tien and Hau rivers. Primary data were collected by interviewing 75 households using stow nets and push nets 

from December 2024 to April 2025. The results showed that the fishermen operated for about four months each year, 

from August to November in the lunar calendar. The stow net caught about 5,200 fingerlings/net/year in the estuaries 

of the Hau river and 8,700 fingerlings/net/year in the estuaries of the Tien river, while the push net caught 27,800 

fingerlings/ship/year and 27,500 fingerlings/ship/year, respectively. The push net in the Hau estuary was more 

financially efficient than that in the Tien estuary, with benefit and cost ratios of 0.54 and 0.17, respectively. Most of 

the fishermen reported a decline in fingerling yield and significant fluctuations in the number of exploiting households 

between the two areas. Some solutions for managing and protecting Pangasius krempfi fingerlings include continuing 

to raise fishermen's awareness of protecting aquatic resources, promoting and supporting livelihood conditions for 

fishermen in estuarine areas, and developing Pangasius krempfi fingerling production. 

Keywords: Mekong Delta, Pangasius krempfi, fingerling exploitation, Tien and Hau rivers, Vinh Long province. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sông Mê Kông chây vào Việt Nam chia 

thành hai nhánh lĉn là sông Tiền và sông Hêu, 

täo thành hệ thøng söng ngñi đặc trāng Ċ Đ÷ng 

bìng sông CĄu Long (ĐBSCL) (Ủy ban sông Mê 

Kông Việt Nam, 2025), góp phæn vào sĆ đa däng 

về thành phæn loài thþy sân và hoät đûng khai 

thác thþy sân cþa vùng (Nguyễn Nguyễn Du & 

cs., 2006; Træn Đíc Đðnh & cs., 2013). Sông Hêu 

thông ra biển qua cĄa Đðnh An và Træn Đề. Sông 

Tiền đù ra biển vĉi 6 cĄa sông lĉn là cĄa Tiểu, 

cĄa Đäi, cĄa Bai Lai, cĄa Hàm Luông, cĄa Cù 

Chiên và cĄa Cung Hæu (Lê Dāćng Ngõc Quyền 
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& Dāćng Thýy Yên, 2018). Vüng cĄa sông là 

nhąng khu vĆc cò đặc điểm thþy vën đặc biệt, 

nāĉc tĂ các con sông chðu ânh hāĊng cþa nāĉc 

biển, täo thành möi trāĈng thuên lČi cho các loài 

cá sinh sân, tìm kiếm thăc ën và trý èn (Blaber, 

2000; Hogan & cs., 2007). Trong đò, loài cá böng 

lau (Pangasius krempfi Fang & Chaux, 1949), 

thuûc hõ cá tra (Pangasiidae), đāČc ghi nhên có 

sø lāČng cao Ċ khu vĆc cĄa sông Tiền và sông 

Hêu, đặc biệt là các khu vĆc nāĉc lČ và nāĉc ngõt 

giao thoa (Đinh Trang Điểm & cs., 2020). 

Cá bông lau là loài có giá trð kinh tế trong 

lāu vĆc sông Mê Kông (Nguyễn Vën ThāĈng & 

cs., 2009). Loài này cò đặc điểm di cā ngāČc 

dòng, søng chþ yếu Ċ vùng biển ven bĈ và vùng 

nāĉc lČ cþa ĐBSCL trong suøt phæn lĉn vòng 

đĈi. Cá bông lau chî quay trĊ läi các vüng nāĉc 

ngõt để sinh sân (Rainboth, 1996; Poulsen & cs., 

2004). Cá bông lau giøng là đøi tāČng khai thác 

quan trõng cþa ngā dån Ċ vùng cĄa sông Tiền và 

sông Hêu, vĉi ngā cĀ khai thác chþ yếu là lāĉi te 

và lāĉi đáy (Võ Thành Toàn, 2019; Hučnh Vën 

Hiền & cs., 2019; Vô Vën Nhðn & Træn Đíc 

Đðnh, 2021). Mặc dù cá bông lau đāČc sân xuçt 

giøng nhân täo thành công trong nhąng nëm 

gæn đåy (Hučnh Hąu Ngãi & cs., 2014) và đāČc 

đánh cò tiềm nëng lĉn trong phát triển nuôi 

tr÷ng thþy sân nāĉc lČ và điều kiện biến đùi khí 

hêu (Trinh & cs., 2005; Tran & cs., 2019), 

nhāng lāČng cá giøng sân xuçt nhân täo cung 

cçp ra thð trāĈng vén còn hän chế. Ngu÷n giøng 

hiện vén phĀ thuûc nhiều vào khai thác tĆ 

nhiên và hoät đûng khai thác này có thể gây suy 

giâm nghiêm trõng ngu÷n lČi cá giøng (Vô Vën 

Nhðn & Træn Đíc Đðnh, 2021; Nguyễn Phāĉc 

Triệu & cs., 2023). Tuy nhiên, các nghiên cău 

trāĉc đåy chþ yếu têp trung vào khai thác cá 

bông lau giøng Ċ khu vĆc cĄa sông Tiền (Lê 

Dāćng Ngõc Quyền & Dāćng Thýy Yên, 2018; 

Nguyễn Phāĉc Triệu & cs., 2023) hoặc cĄa sông 

Hêu (Vô Thành Toàn, 2019). Do đò, việc thu 

thêp thông tin về sân lāČng khai thác, hiệu quâ 

kinh tế và nhên thăc cþa ngā dån về ngu÷n lČi 

cá bông lau giøng Ċ hai vùng cĄa söng là cć sĊ 

cho việc xây dĆng giâi pháp quân lý khai thác 

và sĄ dĀng hČp lý ngu÷n giøng tĂ tĆ nhiên, 

hāĉng đến phát triển bền vąng nghề nuôi cá 

bông lau täi vüng ĐBSCL. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập số liệu 

Nghiên cău này đāČc thĆc hiện tĂ tháng 

12/2024 đến tháng 4/2025 thông qua phóng vçn 

trĆc tiếp 75 hû ngā dån khai thác cá böng lau 

giøng thuûc vùng cĄa sông Tiền và sông Hêu 

(Hình 1). Trong đò, vüng cĄa sông Hêu phóng 

vçn 14 hû lāĉi đáy và 21 hû lāĉi te khai thác Ċ 

khu vĆc cĄa Træn Đề thuûc thành phø Cæn Thć. 

Vùng cĄa sông Tiền phóng vçn 16 hû lāĉi đáy và 

24 hû lāĉi te khai thác Ċ khu vĆc CĄa Cù Chiên 

và CĄa Hàm Luông thuûc tînh Vïnh Long. Sø 

méu nghiên cău đāČc xác đðnh bìng phāćng 

pháp chõn méu ngéu nhiên phân cĀm (Phäm Lê 

Thöng & cs., 2022). Đæu tiên, danh sách hû khai 

thác cá bông lau giøng bìng nghề lāĉi đáy và 

lāĉi te đāČc cung cçp bĊi cán bû quân lý ngành 

thþy sân đða phāćng. Tiếp đến, chõn ngéu nhiên 

thông qua hình thăc rýt thëm, sau đò tiến hành 

phóng vçn trĆc tiếp bìng bâng câu hói đāČc 

thiết kế sẵn. Nhąng thông tin chính trong bâng 

câu hói bao g÷m đặc điểm lao đûng, ngā cĀ khai 

thác, sân lāČng, mùa vĀ, chi phí và doanh thu 

khai thác, nhên thăc cþa ngā dån về hoät đûng 

khai thác cá bông lau giøng. Trāĉc khi phóng 

vçn, nhóm nghiên cău trao đùi vĉi ngāĈi dân về 

đặc điểm hình thái đặc trāng cþa cá bông lau 

giøng nhā là đæu trćn láng, cò rãnh cän và 

không có hình cánh quät rô ràng (Dāćng Thýy 

Yên & cs., 2016). Việc này nhìm hú trČ phân 

biệt chính xác cá bông lau giøng vĉi các loài 

tāćng đ÷ng nhā cá dăa hoặc cá tra bæn, đâm bâo 

đû tin cêy cþa dą liệu thu thêp. 

2.2. Phân tích số liệu  

Phæn mềm Stata đāČc sĄ dĀng để phân tích 

thøng kê mô tâ vĉi giá trð trung bình, đû lệch 

chuèn, tď lệ phæn trëm để mô tâ đặc điểm cþa 

hû khai thác, mût sø chî tiêu chính về khía cänh 

kĐ thuêt - tài chính và nhên thăc về hoät đûng 

khai thác cá bông lau giøng. Ngoài ra, kiểm 

đðnh trung bình (T-test) đāČc áp dĀng để xem 

xét sĆ khác biệt giá trð trung bình cþa các chî 

tiêu kĐ thuêt và tài chính cþa múi nghề giąa hai 

vùng cĄa sông, vĉi măc Ď nghïa 10%. 
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Hình 1. Địa bàn nghiên cứu tại vùng cửa sông Tiền và sông Hậu 

 Mût sø công thăc đāČc tính toán trong 

nghiên cău nhā sau: (1) Sø ngày khai thác trong 

nëm (ngày/nëm) = Sø ngày khai thác múi chuyến 

× Sø chuyến khai thác trong tháng × Sø tháng 

khai thác trong mût nëm; (2) Sân lāČng 

(con/nëm) = Sân lāČng khai thác trên ngày × Sø 

ngày khai thác trong nëm; (3) Doanh thu (triệu 

đ÷ng/nëm) = [Tùng sân lāČng (con/ngày) × Giá 

bán] × Sø ngày khai thác trong nëm; (4) Tùng chi 

phí (triệu đ÷ng/nëm) = Tùng chi phí biến đùi + 

Tùng chi phí cø đðnh; (5) LČi nhuên (triệu 

đ÷ng/nëm) = Tùng thu nhêp – Tùng chi phí; (6) Tî 

suçt lČi nhuên (læn) = Tùng lČi nhuên/Tùng chi 

phí; và (7) Chi phí khçu hao (triệu đ÷ng/nëm) = 

Tùng chi phí đæu tā/thĈi gian sĄ dĀng.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm về lao động khai thác cá 

bông lau giống 

Vùng cĄa sông Hêu, tuùi trung bình cþa các 

chþ tàu khai thác cá bông lau giøng bìng lāĉi 

đáy là 44,6 tuùi và lāĉi te là 47,2 tuùi, trong khi 

đò Ċ vùng cĄa sông Tiền ngā dån cò tuùi trung 

bình tāćng ăng là 38,3 tuùi và 39 tuùi. Ở nghề 

lāĉi đáy, ngā dån Ċ cĄa sông Hêu có kinh 

nghiệm khai thác cá giøng trung bình là 9,3 

nëm, cao hćn gæn 4 nëm so vĉi Ċ cĄa sông Tiền. 

Ở nghề lāĉi te, kinh nghiệm cþa ngā dån giąa 

hai vùng không có sĆ chênh lệch đáng kể. Bên 

cänh đò, sø lao đûng trên tàu Ċ lāĉi đáy và lāĉi 

te Ċ vùng cĄa sông Tiền nhiều hćn so vĉi vùng 

cĄa sông Hêu (Bâng 1). LĆc lāČng lao đûng khai 

thác cá bông lau giøng chþ yếu là lao đûng gia 

đình. Trình đû hõc vçn trung bình cþa ngā dån 

Ċ hai vùng cĄa sông chþ yếu là tĂ cçp tiểu hõc 

đến trung hõc cć sĊ. Ở vùng cĄa sông Tiền, tď lệ 

ngā dån khöng đi hõc là khá cao, vĉi 31,3% sø 

hû lāĉi đáy và 16,7% sø hû lāĉi te. 

3.2. Đặc điểm về tàu và ngư cụ khai thác cá 

bông lau giống 

Nghề lāĉi đáy khai thác cá böng lau giøng 

chþ yếu sĄ dĀng lāĉi đāČc cø đðnh täi chú bìng 

cách sĄ dĀng neo thay thế cho các cõc cþa nghề 

lāĉi đáy trāĉc đåy, vì vêy, ngā dån cò thể di 

chuyển lāĉi tùy theo dòng chây và khu vĆc têp 

trung cá. Chiều dài và công suçt bình quân cþa 

tàu lāĉi đáy Ċ vùng cĄa sông Hêu không khác 

biệt đáng kể so vĉi vùng cĄa sông Tiền. Ở vùng 
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cĄa sông Hêu, lāĉi đáy cò kích thāĉc mít lāĉi 2a 

Ċ đĀt lāĉi trung bình là 2,4mm và sø lāČng miệng 

lāĉi trung bình đāČc sĄ dĀng là 3,3 lāĉi/tàu. 

Trong khi đò, vüng cĄa sông Tiền, kích thāĉc mít 

lāĉi 2a có chênh lệch nhāng khöng đáng kể, 

khoâng 2,6mm, nhāng sø lāČng lāĉi nhiều hćn, 

trung bình là 4 lāĉi/tàu (Bâng 2). 

Nghề lāĉi te là loäi ngā cĀ di đûng, nên các 

tàu thāĈng trang bð máy tàu có công suçt lĉn 

nhìm đâm bâo khâ nëng di chuyển và đèy lāĉi. 

Ở vùng cĄa sông Hêu, tàu lāĉi te có chiều dài 

lĉn hćn, nhāng cöng suçt máy läi thçp hćn 

đáng kể, chî bìng khoâng 50% so vĉi tàu täi 

cĄa sông Tiền. Kích cċ mít lāĉi 2a nhó nhçt 

cþa lāĉi te giąa hai vùng cĄa sông không có sĆ 

chênh lệch đáng kể. Sø lāČng ngā cĀ đāČc 

trang bð trên múi tàu là 2,9 lāĉi Ċ vùng cĄa 

sông Hêu và 3,4 lāĉi Ċ vùng sông Tiền, nhāng 

múi tàu chî sĄ dĀng mût lāĉi trong quá trình 

khai thác cá giøng. Ngā dån thāĈng trang bð 

thêm lāĉi so vĉi nhu cæu sĄ dĀng nhìm dĆ 

phñng, đâm bâo hoät đûng khai thác cá giøng 

không bð gián đoän khi lāĉi bð hā hóng. 

3.3. Mùa vụ và sân lượng khai thác cá bông 

lau giống 

Mùa vĀ khai thác cá giøng têp trung tĂ 

tháng 9 đến tháng 12 dāćng lðch. Ngā trāĈng 

khai khác chþ yếu têp trung khu vĆc cĄa sông, 

trong đò nghề lāĉi đáy hoät đûng cách cĄa sông 

khoâng 1,7km, còn nghề lāĉi te có khoâng cách 

khai thác xa hćn, khoâng 2,7km. ThĈi gian khai 

thác cá giøng cþa ngā dån thāĈng kéo dài trong 

ngày Ċ câ hai nghề (Bâng 3) và têp trung vào 

nhąng ngày nāĉc chây. Đøi vĉi lāĉi đáy, sø ngày 

khai thác trong tháng Ċ vùng cĄa sông Hêu ít 

ngày hćn so vĉi vùng cĄa sông Tiền. Tùng thĈi 

gian khai thác cá giøng trong nëm kéo dài 

khoâng 4 tháng và sân lāČng cá bông lau giøng 

giąa hai vùng không có sĆ chênh lệch đáng kể. 

Kích cċ trung bình cþa cá bông lau giøng Ċ hai 

vùng nghiên cău tāćng đāćng nhau, đät khoâng 

3,7-3,8cm. Tāćng tĆ, lāĉi te Ċ vùng cĄa sông 

Hêu có thĈi gian đánh bít thçp hćn khoâng 3 

ngày so vĉi vùng cĄa sông Tiền. Tuy nhiên, sø 

tháng hoät đûng trong nëm giąa hai vùng không 

có sĆ khác biệt đáng kể. Đ÷ng thĈi, sân lāČng và 

kích cċ cá bông lau giøng khai thác täi hai vùng 

nghiên cău là tāćng đ÷ng. 

3.4. Hiệu quâ tài chính của hoạt động khai 

thác cá bông lau giống 

Đæu tā ban đæu cþa ngā dån Ċ nghề khai 

thác cá giøng chþ yếu têp trung cho vó tàu, máy 

tàu và ngā cĀ (Bâng 4). Nghề lāĉi đáy Ċ cĄa 

sông Hêu có măc đæu tā ban đæu cao hćn so vĉi 

vùng cĄa sông Tiền, trong khi nghề lāĉi te có 

măc đæu tā thçp hćn. Tuy nhiên, chí phí khçu 

hao không có sĆ khác biệt giąa hai vüng đøi vĉi 

câ nghề lāĉi đáy và lāĉi te.  

 Bâng 1. Đặc điểm về lao động khai thác cá giống 

Đặc điểm Đơn vị tính 
Sông Hậu (n = 35) Sông Tiền (n = 40) 

Lưới đáy Lưới te Lưới đáy Lưới te 

Tuổi Năm 44,6 ± 8,8 47,2 ± 11,7 38,3 ± 6,8 39,0 ± 7,8 

Kinh nghiệm Năm 9,3
a
 ± 3,3

 
8,9

ns
 ± 4,6

 
5,6

b
 ± 3,3

 
6,9

ns
 ± 4,4

 

Lao động trên tàu Người/tàu 2,2 ± 0,4
 

2,0 ± 0,4 2,5 ± 0,5
 

2,6 ± 0,7 

Lao động gia đình % 79,8 ± 25,5 86,5 ± 22,1 68,8 ± 27,8 54,2 ± 26,0 

Trình độ học vấn N 14 21 16 24 

 Mù chữ % 14,3 4,8 31,3 16,7 

 Tiểu học % 71,4 52,4 43,8 50,0 

 Trung học cơ sở % 14,3 33,3 12,5 33,3 

 Trung học phổ thông  % 0,0 9,5 12,5 0,0 

Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; cặp ký hiệu (a, b) trong cùng một hàng thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (P ≤10%) giữa hai vùng đối với nghề lưới đáy; và ns là không có ý nghĩa thống kê. 
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Bâng 2. Đặc điểm về tàu và ngư cụ khai thác cá bông lau giống 

Đặc điểm Đơn vị tính 
Sông Hậu (n = 35) Sông Tiền (n = 40) 

Lưới đáy Lưới te Lưới đáy Lưới te 

Chiều dài tàu m 11,6
ns

 ± 0,8
 
 11,9

A
 ± 1,0

 
11,4

ns
 ± 0,9

 
 11,3

B
 ± 1,0

 

Công suất máy CV 39,2
ns

 ± 12,2
 

45,8
A
 ± 17,2

 
50,0

ns
 ± 22,1

 
92,1

B
 ± 19,0

 

Số ngư cụ  Lưới/tàu 3,3
a
 ± 1,0

 
2,9

ns
 ± 1,2

 
4,0

b
 ± 1,0

 
3,4

ns
 ± 1,3

 

Kích cỡ mắt lưới 2a ở đụt mm 2,4
ns

 ± 0,6
 

2,5
ns

 ± 0,5
 

2,6
ns

 ± 0,2
 

2,7
ns

 ± 0,3
 

Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; cặp ký hiệu (a, b) và (A, B) trong cùng một hàng thể hiện sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (P ≤10%) giữa hai vùng, tương ứng với nghề lưới đáy và lưới te; và ns là không có ý nghĩa thống kê. 

Bâng 3. Thời gian và năng suất khai thác cá bông lau giống 

Đặc điểm Đơn vị tính 
Sông Hậu (n = 35) Sông Tiền (n = 40) 

Lưới đáy
* 

Lưới te Lưới đáy
* 

Lưới te 

Số ngày khai thác ngày/tháng 13,2
a
 ± 6,2

 
16,5

A
 ± 6,5

 
17,8

b
 ± 2,0

 
19,7

B
 ± 3,4

 

Số tháng khai thác tháng/năm 4,4
ns

 ± 1,2
 

4,5
ns

 ± 2,3
 

3,9
ns

 ± 0,5
 

4,0
ns

 ± 0,5
 

Sản lượng cá giống con/tàu/ngày 89,0
ns

 ± 54,0
 

438,0
ns

 ± 280,0
 

126,0
ns

 ± 108,0
 

351,0
ns

 ± 16,0
 

Tổng sản lượng 1.000 con/tàu/năm 5,2
ns

 ± 3,7
 

27,8
ns

 ± 19,2
 

8,7
ns

 ± 8,0
 

27,5
ns

 ± 12,3
 

Kích cỡ cá giống cm 3,7
ns

 ± 0,5
 

4,1
ns

 ± 0,9
 

3,8
ns

 ± 0,5
 

3,8
ns

 ± 0,7
 

Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; cặp ký hiệu (a, b) và (A, B) trong cùng một hàng thể hiện sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (P ≤10%) giữa hai vùng, tương ứng với nghề lưới đáy và lưới te; ns là không có ý nghĩa thống kê; 

và * : sân lượng trung bình được tính trên miệng lưới.  

Bâng 4. Cơ cấu chi phí khấu hao và biến đổi của hoạt động khai thác cá bông lau giống 

Đặc điểm Đơn vị tính 
Sông Hậu (n = 35) Sông Tiền (n = 40) 

Lưới đáy
* 

Lưới te Lưới đáy
* 

Lưới te 

Giá trị đầu tư  Tr.đ/tàu 38,6
a
 ± 18,6

 
93,8

A
 ± 34,7

 
21,6

b
 ± 8,5

 
117,1

B
 ± 35,1

 

Chi phí khấu hao Tr.đ/tàu/năm 4,8
ns

 ± 2,7
 

13,5
ns

 ± 4,4
 

3,6
ns

 ± 1,6
 

11,7
ns

 ± 3,7
 

 Vỏ tàu và máy % 45,3 42,1 39,1 53,9 

 Ngư cụ % 34,2 45,1 48,6 33,8 

 Chi phí khác % 20,5 12,8 12,3 12,3 

Chi phí biến đổi Tr.đ/tàu/năm 15,9
a
 ± 11,4

 
115,3

A
 ± 68,4

 
25,0

b
 ± 16,1

 
174,8

B
 ± 75,8

 

 Nhiên liệu % 52,9 63,9 48,0 67,2 

 Lương thực phẩm % 18,1 11,2 24,6 9,8 

 Nhân công % 6,4 14,7 16,0 17,7 

 Sửa chữa % 18,8 7,1 9,8 4,4 

 Chi phí khác  % 3,8 3,1 1,6 0,9 

Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; cặp ký hiệu (a, b) và (A, B) trong cùng một hàng thể hiện sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (P ≤10%) giữa hai vùng, tương ứng với nghề lưới đáy và lưới te; ns là không có ý nghĩa thống kê; 

và * sân lượng trung bình được tính trên miệng lưới.  

Chi phí biến đùi cþa nghề khai thác cá 

giøng chiếm tď lệ lĉn trong tùng chi phí. Nghề 

lāĉi đáy cò chi phí biến đùi chiếm 76,8% Ċ vùng 

cĄa sông Hêu và 87,4% Ċ vùng cĄa sông Tiền, 

trong khi đò nghề lāĉi te læn lāČt là 89,5% và 

93,8%. Ở vùng cĄa sông Tiền, chi phí biến đùi 
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cþa lāĉi đáy và lāĉi te cao hćn so vĉi cùng loäi 

ngā cĀ täi vùng cĄa sông Hêu. Trong cć cçu chi 

phí biến đùi, chi phí nhiên liệu chiếm tď trõng 

lĉn nhçt Ċ câ hai nghề. SĆ chênh lệch về chi phí 

biến đùi giąa hai vùng chþ yếu bít ngu÷n tĂ sĆ 

khác biệt về sø ngày khai thác trong tháng cþa 

câ hai nghề. 

Tùng chi phí cþa hoät đûng khai thác cá 

bông lau giøng bao g÷m chi phí khçu hao và chi 

phí biến đùi. Tùng chi phí cþa nghề lāĉi đáy và 

nghề lāĉi te Ċ hai vùng nghiên cău có sĆ chênh 

lệch đáng kể (Bâng 5). Ngā dån cþa nghề lāĉi 

đáy Ċ vùng cĄa sông Tiền có tùng chi phí khai 

thác cá giøng hìng nëm khöng cò sĆ khác biệt 

cò Ď nghïa thøng kê so vĉi vùng cĄa sông Hêu. 

Trong khi đò nghề lāĉi te, tùng chi phí khai thác 

cá giøng Ċ vùng cĄa sông Tiền lĉn hćn so vĉi 

vùng cĄa sông Hêu khoâng 57 triệu đ÷ng/tàu. 

SĆ khác biệt này chþ yếu xuçt phát tĂ chi phí 

biến đùi, thành phæn chiếm tď trõng lĉn trong cć 

cçu tùng chi phí. 

Giá bán cá bông lau giøng theo tĂng loäi 

ngā cĀ giąa hai vùng nghiên cău không có sĆ 

chênh lệch đáng kể. Bâng 5 cho thçy hoät đûng 

khai thác cá bông lau giøng Ċ câ hai vüng đều 

mang läi thu nhêp và lČi nhuên đáng kể Ċ câ 

hai nghề. Ở vùng cĄa sông Tiền, nghề lāĉi đáy 

mang về doanh thu và lČi nhuên cao hćn đáng 

kể, vĉi doanh thu gçp khoâng 1,8 læn và lČi 

nhuên gçp 2,4 læn so vĉi vùng cĄa sông Hêu. 

Tď suçt lČi nhuên cþa nghề lāĉi đáy Ċ vùng 

cĄa sông Hêu đät 0,7 læn, thçp hćn so vĉi Ċ 

vùng cĄa sông Tiền. NgāČc läi, doanh thu cþa 

nghề lāĉi te täi vùng cĄa sông Hêu chênh lệch 

khöng đáng kể so vĉi vùng cĄa sông Tiền, 

nhāng lČi nhuên và tď suçt lČi nhuên mang läi 

hiệu quâ cao hćn. SĆ khác biệt về hiệu quâ 

kinh tế cþa nghề lāĉi te giąa hai vùng nghiên 

cău chþ yếu do chênh lệch về chi phí hoät đûng 

khai thác. Ở vùng cĄa sông Tiền, ngā dån 

nghề lāĉi te sĄ dĀng máy tàu vĉi công suçt lĉn 

nhāng sân lāČng cá bông giøng khai thác khác 

biệt khöng đáng kể so vĉi ngā dån Ċ vùng cĄa 

sông Hêu. 

3.5. Nhận thức của ngư dân về hoạt động 

khai thác cá bông lau giống 

3.5.1. Nhận thức về tham gia tập huấn 

trong hoạt động khai thác thủy sản  

Têp huçn là hoät đûng hú trČ và cung cçp 

thöng tin cho ngā dån khai thác thþy sân 

(KTTS) về các quy đðnh, hú trČ kĐ thuêt, tuyên 

truyền việc bâo vệ ngu÷n lČi thþy sân (NLTS) và 

các vçn đề khác có liên quan hoät đûng KTTS. 

Kết quâ khâo sát cho thçy cò 49,3% ngā dån cho 

biết đã tham gia các lĉp têp huçn và 50,7% có 

tiếp nhên thông tin tuyên truyền về quân lý và 

bâo vệ NLTS. Các nûi dung chính cþa têp huçn 

và tuyên truyền bao g÷m các quy đðnh về kích 

thāĉc mít lāĉi, ngā trāĈng khai thác, an toàn 

và cău hû, cÿng nhā hāĉng dén các kĐ thuêt 

trong KTTS. 

Bâng 5. Tổng chi phí, doanh thu và lợi nhuận của hoạt động khai thác cá bông lau giống 

Đặc điểm Đơn vị tính 
Sông Hậu (n = 35) Sông Tiền (n = 40) 

Lưới đáy
* 

Lưới te Lưới đáy
* 

Lưới te 

Tổng chi phí Tr.đ/tàu/năm 20,7
ns

 ± 11,5
 

128,8
A
 ± 69,2

 
28,6

ns
 ± 17,7

 
186,4

B
 ± 77,4

 

Doanh thu Tr.đ/tàu/năm 35,1
a
 ± 21,9

 
197,8

ns
 ± 130,0

 
62,6

b
 ± 50,5

 
219,1

ns
 ± 98,3

 

Giá bán 1,000 đ/con 7,4
ns

 ± 1,7
 

7,4
ns

 ± 2,1
 

7,5
ns

 ± 1,3
 

8,0
ns

 ± 1,5
 

Lợi nhuận Tr.đ/tàu/năm 14,4
a
 ± 14,2

 
69,0

A
 ± 87,2

 
34,0

b
 ± 37,2

 
32,6

B
 ± 28,6

 

Tỷ suất lợi nhuận lần 0,7
a
 ± 0,6

 
0,54

A
 ± 0,6

 
1,2

b
 ± 0,9

 
0,17

B
 ± 0,1

 

Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; cặp ký hiệu (a, b) và (A, B) trong cùng một hàng thể hiện sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (P ≤10%) giữa hai vùng, tương ứng với nghề lưới đáy và lưới te; ns là không có ý nghĩa thống kê; 

và * sân lượng trung bình được tính trên miệng lưới.  
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Bâng 6. Đánh giá của ngư dân về sự suy giâm nguồn lợi cá bông lau giống 

Đặc điểm Đơn vị tính Sông Hậu (n = 35) Sông Tiền (n = 40) Sông Tiền và Hậu (n = 75) 

Sản lượng khai thác n 32 35 67 

 Mức độ giảm % ▼ (53,8) ▼ (34,3) ▼(43,8) 

Kích cỡ giống cá n 30 34 64 

 Không đổi % 73,3 88,2 81,2 

 Nhỏ hơn % 20,0 8,8 14,0 

 Lớn hơn % 6,7 3,0 4,8 

Số hộ khai thác n 24 35 59 

 Không đổi % 16,7 17,1 16,9 

 Giảm % 62,5 (50,7) 28,6 (18,7) 35,6 (37,9) 

 Tăng % 20,8 (13,4) 54,3 (28,7) 47,5 (25,5) 

Ghi chú: Năm cố định so sánh là năm 2019, ▼ thể hiện xu hướng giâm và giá trị trong ngoặc (…) là thể hiện mức 

độ giâm/tăng. 

3.5.2. Nhận thức về nguồn lợi cá bông lau  

Nhên đðnh cþa ngā dån về sân lāČng cá 

giøng böng lau cò xu hāĉng giâm so vĉi nëm 

2019. Có 35 sø hû Ċ vùng cĄa sông Tiền cho ý 

kiến đánh giá ngu÷n lČi cá bông lau giøng có xu 

hāĉng giâm về sân lāČng, vĉi măc giâm trung 

bình khoâng 34,3%. Vùng cĄa sông Hêu, có 32 

hû ngā dån trâ lĈi rìng sân lāČng cá giøng giâm 

đáng kể, vĉi măc giâm trung bình là 53,8%. 

Về kích cċ cá giøng khai thác, phæn lĉn ngā 

dân täi câ hai vùng cho rìng không có sĆ thay 

đùi đáng kể (81,2%), trong đò tď lệ này Ċ sông 

Tiền cao hćn (88,2%) so vĉi sông Hêu (73,3%). 

Tuy nhiên, vén có mût tď lệ nhçt đðnh ghi nhên 

kích cċ cá giøng nhó hćn, chiếm 20% Ċ sông Hêu 

và 8,8% Ċ sông Tiền, phân ánh dçu hiệu suy 

giâm chçt lāČng ngu÷n lČi Ċ mût sø khu vĆc.  

SĆ thay đùi về sø lāČng hû tham gia khai 

thác cÿng phân ánh xu hāĉng phân hóa giąa hai 

vùng. Có 62,5% ý kiến sø là hû khai thác có xu 

hāĉng giâm Ċ vùng cĄa sông Hêu, trong khi đò 

54,3% ý kiến là tëng Ċ vùng cĄa sông Tiền. Täi 

cĄa sông Hêu, măc suy giâm sân lāČng là cao 

nhçt (53,8%) và tď lệ sø hû giâm là cao nhçt 

(62,5%), măc đû giâm đến 50,7%. Điều này cho 

thçy møi quan hệ tď lệ thuên giąa măc suy 

giâm ngu÷n lČi và việc rút lui khói hoät đûng 

khai thác cþa ngā dån. Khi sân lāČng giâm 

mänh, hiệu quâ kinh tế cÿng giâm theo, buûc 

nhiều hû phâi tĂ bó nghề hoặc chuyển sang các 

hoät đûng khác 

4. THẢO LUẬN 

4.1. Một số thuận lợi của hoạt động khai 

thác cá bông lau giống 

Khai thác thþy sân là hoät đûng phù biến và 

đòng vai trñ quan trõng đøi vĉi ngā dån vüng ven 

biển Ċ ĐBSCL (Nguyễn Thanh Long & cs., 2019; 

Hučnh Vën Hiền & cs., 2019). Trong đò, khai 

thác cá giøng tĆ nhiên đāČc phát triển mänh 

cùng vĉi nghề nuôi cá thāćng phèm, đặc biệt là 

cá bông lau giøng (Nguyễn Phāĉc Triệu & cs., 

2023). Ngā dån Ċ vùng nghiên cău có thĈi gian 

tham gia khai thác loài cá giøng này tāćng đøi 

låu nëm, khoâng 6 nëm Ċ nghề lāĉi đáy và gæn 7 

nëm Ċ nghề lāĉi te đøi vĉi vùng cĄa sông Tiền. 

Trong khi đò, kinh nghiệm cþa ngā dån khai 

thác cá giøng là khoâng 9 nëm Ċ câ hai nghề đøi 

vĉi vùng cĄa sông Hêu. Múi tàu khai thác cá 

giøng täo việc làm cho khoâng 2-3 ngāĈi, vĂa tên 

dĀng lao đûng nhàn rúi trong gia đình và täo cć 

hûi việc làm cho ngāĈi dân täi đða phāćng.  

Nghề lāĉi te cò ngā trāĈng khai thác cá 

giøng rûng hćn so vĉi nghề lāĉi đáy, bĊi đặc 

điểm nghề lāĉi te là loäi ngā cĀ di đûng. Ngā 

trāĈng khai khác cách khu vĆc cĄa sông Tiền và 

sông Hêu khoâng 1,7km Ċ nghề lāĉi đáy và 
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2,7km Ċ nghề lāĉi te. Sân lāČng cá bông lau 

giøng khai thác Ċ lāĉi đáy và lāĉi te có sĆ chênh 

lệch khöng đáng kể giąa hai vùng nghiên cău. 

Nghề lāĉi đáy khai thác 5.200 con/lāĉi/nëm Ċ 

cĄa sông Hêu và 8.700 con/lāĉi/nëm Ċ cĄa sông 

Tiền, trong khi nghề lāĉi te khai thác tāćng ăng 

27.800 con/tàu/nëm và 27.500 con/tàu/nëm. 

Hiện tāČng này phân ánh sĆ tāćng đ÷ng hệ sinh 

thái giąa hai vùng cĄa sông, dén đến thành 

phæn loài cá tāćng đ÷ng. Täi cĄa sông Tiền, kết 

quâ nghiên cău này tāćng đ÷ng vĉi kết quâ cþa 

Nguyễn Phāĉc Triệu & cs. (2023). 

Chi phí hoät đûng cþa các tàu khai thác cá 

giøng có sĆ chênh lệch giąa nghề lāĉi đáy và 

nghề lāĉi te. Chi phí hoät đûng cþa nghề lāĉi 

đáy täi vùng cĄa sông Hêu và sông Tiền læn lāČt 

khoâng 20,7 triệu đ÷ng/lāĉi/nëm và 28,6 triệu 

đ÷ng/lāĉi/nëm. Trong khi nghề lāĉi te có măc 

chi tāćng ăng là 128,8 triệu đ÷ng/tàu/nëm và 

186,4 triệu đ÷ng/tàu/nëm. Nghề lāĉi te là ngā 

cĀ khai thác chþ đûng, di chuyển nhiều nći và 

công suçt máy lĉn hćn so vĉi nghề lāĉi đáy, dén 

đến chi phí nhiên liệu lĉn (Vô Vën Nhðn & Træn 

Đíc Đðnh, 2021; Nguyễn Phāĉc Triệu & cs., 

2023). Bên cänh đò, do thĈi gian khai thác cþa 

các tàu ngín, ngā dån cò thể quay vòng vøn đæu 

tā khá nhanh, thāĈng trong ngày, điều này phù 

hČp vĉi nhąng hû ngā dån cò ngu÷n tài chính 

hän chế. Kết quâ tĂ các nghiên cău trāĉc đåy 

cho thçy các tàu khai thác qui mô nhó, bao g÷m 

nghề lāĉi đáy, nghề lāĉi te, tuy có măc chi phí 

hoät đûng thçp nhāng läi mang hiệu quâ khai 

thác cao (Vô Vën Nhðn & Træn Đíc Đðnh, 2021). 

Hćn nąa là các nghề KTTS vùng ven biển 

ĐBSCL đã đòng gòp hćn 80% tùng thu nhêp cþa 

các hû KTTS (Hučnh Vën Hiền & cs., 2019).  

4.2. Một số tồn tại của hoạt động khai thác 

cá bông lau giống 

Hoät đûng khai thác cá bông lau giøng vén 

t÷n täi mût sø vçn đề cæn đāČc quan tâm và xem 

xét. Mût trong nhąng vçn đề đáng lāu Ď là trình 

đû hõc vçn cþa ngā dån cñn thçp, chþ yếu trung 

hõc cć sĊ trĊ xuøng, làm cho mût sø ngā dån hän 

chế trong nhên thăc về công tác bâo vệ NLTS và 

KTTS có trách nhiệm. Kết quâ này cho thçy sĆ 

tāćng đ÷ng vĉi các nghiên cău trāĉc liên quan 

đến ngā dân KTTS vùng ven bĈ (Hučnh Vën 

Hiền & cs., 2019; Hà Phāĉc Hùng & Võ Lê 

Khánh Qučnh, 2020). Do đò, việc chuyển đùi 

sang các ngành nghề khác vén là mût thách 

thăc lĉn đøi vĉi ngā dån.  

Nhên thăc về khai thác và bâo vệ ngu÷n lČi 

cá böng lau đāČc nâng cao thông qua việc tham 

gia các lĉp têp huçn và tuyên truyền. Tuy 

nhiên, măc đû tham gia cþa ngā dån vào các lĉp 

têp huçn và truyền thông về bâo vệ NLTS còn 

hän chế, chþ yếu do hõ phâi dành phæn lĉn thĈi 

gian cho hoät đûng khai thác trên biển. Ngoài 

ra, đánh giá cþa ngā dån về sân lāČng cá bông 

lau giøng cò xu hāĉng giâm và chþ yếu do khai 

thác nhiều cá trāĊng thành và cá con, sĄ dĀng 

mût sø loäi ngā cĀ có tính hþy diệt. Kết quâ 

nghiên cău này phù hČp vĉi nhên đðnh cþa mût 

sø nghiên cău trāĉc về cá bông lau (Lê Dāćng 

Ngõc Quyền & Dāćng Thýy Yên, 2018; Nguyễn 

Phāĉc Triệu & cs., 2023; Võ Thành Toàn, 2019). 

Trāĉc sĆ suy giâm về sø lāČng cá bông lau 

giøng, cć cçu nghề khai thác đang dæn thay đùi, 

chuyển tĂ nghề cø đðnh sang nghề di đûng. 

Trong đò, nghề lāĉi te có lČi thế về vùng khai 

thác rûng và ít phĀ thuûc vào tøc đû dòng chây 

hćn so vĉi nghề lāĉi đáy (Nguyễn Phāĉc Triệu & 

cs., 2023). Bên cänh đò, nhiều ngā dån chāa hài 

lòng vĉi sân lāČng khai thác hiện täi, do sân 

lāČng giâm so vĉi các nëm trāĉc (Hà Phāĉc 

Hùng & Võ Lê Khánh Qučnh, 2020). Điều này 

khiến ngā dån tëng cāĈng hoät đûng khai thác 

nhìm nâng cao sân lāČng, thông qua việc gia 

tëng cāĈng đû đánh bít bìng cách kéo dài thĈi 

gian thâ lāĉi và tëng sø ngày khai thác. Mặc dù 

ngā dån nhên thăc đāČc tæm quan trõng cþa 

việc bâo vệ NLTS, nhāng hõ vén chðu áp lĆc tĂ 

việc chi phí đæu vào gia tëng, sân lāČng thþy 

sân khai thác suy giâm và nhu cæu câi thiện 

cuûc søng cþa các thành viên trong gia đình. 

Mût trong nhąng khò khën gặp phâi là công tác 

kiểm tra và kiểm soát hoät đûng KTTS ven bĈ, 

do ngā dån chāa quan tåm và chçp hành tøt các 

quy đðnh mĉi cþa Luêt Thþy sân 2017 (SĊ 

NNPTNT tînh Sòc Trëng, 2019). Chính sách và 

ngu÷n lĆc tài chính cho chuyển đùi nghề và phát 

triển sinh kế thay thế trong ngành KTTS ven bĈ 
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vén chāa đāČc thiết lêp mût cách đ÷ng bû (SĊ 

NNPTNT tînh Bäc Liêu, 2020).  

4.3. Giâi pháp góp phần quân lý và bâo vệ 

nguồn cá bông lau giống 

Mût sø giâi pháp để quân lý và bâo vệ 

ngu÷n cá bông lau giøng nhā là (i) tiếp tĀc nâng 

cao nhên thăc cþa ngā dån về việc bâo vệ NLTS 

thông qua việc tëng cāĈng kiểm tra và tuyên 

truyền về các chính sách và quy đðnh cþa Nhà 

nāĉc; (ii) Thýc đèy và hú trČ điều kiện sinh kế 

cho ngā dån vüng cĄa sông thông qua các hoät 

đûng nhā đào täo nghề, hú trČ vøn và täo điều 

kiện tiếp cên tín dĀng và (iii) tëng cāĈng nghiên 

cău và phát triển sân xuçt giøng cá bông lau 

bìng đæu tā vào cöng nghệ nuöi, đào täo ngu÷n 

nhân lĆc, hČp tác vĉi các viện nghiên cău và 

trāĈng đäi hõc, đ÷ng thĈi hoàn thiện các nghiên 

cău về sinh hõc, sinh thái, cÿng nhā giâi pháp 

bâo vệ và phát triển loài cá này. 

5. KẾT LUẬN  

ThĈi gian khai thác cá bông lau giøng bìng 

nghề lāĉi đáy và nghề lāĉi te tĂ tháng 9 đến tháng 

12 dāćng lðch. Nghề lāĉi đáy, lāČng cá bông lau 

giøng khai thác khoâng 5.200 con/lāĉi/nëm täi 

vùng cĄa sông Hêu và 8.700 con/lāĉi/nëm täi 

vùng cĄa sông Tiền. Nghề lāĉi te cò lāČng cá 

bông lau giøng khai thác là 27.800 con/tàu/nëm 

Ċ vùng cĄa sông Hêu và 27.500 con/tàu/nëm Ċ 

vùng cĄa sông Tiền. Nghề lāĉi đáy vĉi doanh 

thu, lČi nhuên và tď suçt lČi nhuên có sĆ chênh 

lệch rõ rệt giąa hai vùng cĄa söng. Tāćng tĆ, 

nghề lāĉi te mang läi hiệu quâ tài chính có sĆ 

khác biệt giąa cĄa sông Hêu và sông Tiền. Nhên 

đðnh cþa ngā dån về sân lāČng cá bông lau 

giøng đang cò xu hāĉng suy giâm dæn, đ÷ng thĈi 

sø lāČng hû tham gia khai thác biến đûng đáng 

kể theo khu vĆc.  
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